Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. Giới thiệu chung về gói thầu

1. Tên gói thầu: Gói thầu 02TC.SCL2026: Sửa chữa bảo dưỡng MBA AT1  trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh.

2. Loại hợp đồng: Trọn gói
3. Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày

4. Nguồn vốn: Sửa chữa lớn.
5. Mục tiêu, quy mô gói thầu: Nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm để sửa chữa máy biến áp AT1 trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh.

B. Phạm vi cung cấp

I. Yêu cầu chung

1. Các điều kiện môi trường:

· Độ cao


: Không quá 1000m so với mặt biển

· Nhiệt độ môi trường:

· Trung bình

: 30oC

· Lớn nhất 

: 45oC

· Nhỏ nhất 

: 0oC

· Độ ẩm trung bình
: 85%

· Độ ẩm lớn nhất 
: 100%

· Tốc độ gió lớn nhất
: 160 km/h

· Hệ số động đất

: 0,2g

· Mức độ ô nhiễm
: Nặng

· Thiết bị phải được nhiệt đới hoá.

2. Các quy định chung của EVNNPT và PTC1 đối với VTTB và thi công tại hiện trường:

· Các VTTB chính cung cấp đáp ứng “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220kV, 500kV trên lưới truyền tải điện” ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

· Chất lượng máy biến áp sau sửa chữa đáp ứng các thông số thí nghiệm theo tiêu chuẩn của “Bộ Quy định vận hành sửa chữa” ban hành kèm theo quyết định số 0020/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

· Lọc dầu, bơm dầu tuân thủ “Quy định tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, bàn giao, lọc dầu và nạp dầu vào máy biến áp, kháng điện trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 13/9/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

· Quy định “Lập, thực hiện, phương án thi công và biện pháp an toàn trong Công ty Truyền tải điện 1” ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-PTC1 ngày 21/04/2025 của Công ty Truyền tải điện 1.

· Vật tư thu hồi của công trình nhà thầu có trách nhiệm nhập kho lưu trữ Công ty Truyền tải điện 1 hoặc kho lưu trữ của các Truyền tải điện khu vực theo yêu cầu của PTC1 (nếu có).

II. Phạm vi cung cấp:

1. Vật tư chính cung cấp phục vụ “Sửa chữa đại tu máy biến áp AT1 500kV - 450MVA trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh”:

	STT
	Vật liệu và quy cách
	Đơn vị
	 Số lượng

	I
	Vật tư chính sửa chữa máy biến áp
	
	

	1 
	Gioăng máy biến áp 500kV, phù hợp với máy biến áp AT1 500kV-150MV loại ODFPSZ hãng TBEA hiện hữu (bộ 01 pha)
	Bộ 
	03

	2 
	Gioăng tấm cao su chịu dầu dày 5mm, phù hợp với máy biến áp AT1 hiện hữu
	m2
	12

	3 
	Gioăng tấm cao su chịu dầu dày 8mm, phù hợp với máy biến áp AT1 hiện hữu
	m2
	12

	4 
	Dầu biến thế đủ tiêu chuẩn kỹ thuật loại Kelamayi hoặc tương đương đủ điều kiện hòa trộn theo tiêu chuẩn IEC và các tiêu chuẩn Việt Nam
	kg
	2050

	5 
	Lõi lọc bộ lọc dầu khoang OLTC phù hợp với hiện hữu
	Bộ 
	03

	II
	Vật tư vật liệu khác phục vụ thi công sửa chữa
	
	

	1 
	Dầu máy hút chân không, máy lọc dầu
	Lít 
	150

	2 
	Vải phin trắng
	m
	100

	3 
	Giẻ lau sạch
	kg
	150

	4 
	Băng dính cách điện
	Cuộn
	30

	5 
	Mỡ công nghiệp
	kg
	10

	6 
	Dây điện
	m
	100

	7 
	Dầu xịt chống rỉ
	Hộp
	9

	8 
	Hạt hút ẩm Silicagel
	kg
	32

	9 
	Sơn chống gỉ
	m2
	225.05

	10 
	Sơn màu
	m2
	4500.50

	11 
	Bàn chải sắt
	Cái
	10

	12 
	Chổi quét sơn
	Cái
	30

	13 
	Béc phun sơn
	Bộ
	3

	14 
	Đèn pin ắc quy
	Cái
	2

	15 
	Quần áo chuyên dụng vào bên trong máy
	Bộ
	2

	16 
	Khí Nitơ
	Chai
	90

	17 
	Nhà bạt 
	Cái
	1

	18 
	Đá cắt
	Viên
	5

	19 
	Đá cắt
	Viên
	20

	20 
	Que hàn 4ly
	Kg
	5

	21 
	Keo dán gioăng
	Hộp
	6

	22 
	Vòng bi, ổ bạc
	Bộ
	24

	23 
	Vòng bi, ổ bạc
	Bộ
	6

	24 
	Vòng bi, ổ bạc
	Bộ
	48

	25 
	Giấy nhám mịn
	Tờ
	100

	26 
	Thép tạo gờ 6 ly
	kg
	120

	27 
	Dây ni lông Ø12
	m
	50

	28 
	Bạt che máy biến áp
	m2
	200

	29 
	Dây dù bản dẹt 10mm
	m
	100

	30 
	Dây thừng nilong, cuộn 100m, đường kính Ø10
	Cuộn
	1

	31 
	Bu lông mạ kẽm + ê cu M12x60
	Bộ
	150

	32 
	Bu lông mạ kẽm + ê cu M16x70
	Bộ
	100

	33 
	Bu lông mạ kẽm + ê cu M18x60
	Bộ
	50

	34 
	Bu lông mạ kẽm + ê cu M20x80
	Bộ
	150

	35 
	Điện năng phục vụ lọc dầu trong téc và bơm lọc dầu trong OLTC
	kWh
	2,400

	36 
	Mùn cưa
	Kg
	150

	37 
	Bạt Nilong
	m2
	100

	38 
	Hạt hút dầu trên bề mặt Cellusorb
	kg
	50

	39 
	Vải thấm dầu
	m2
	20

	40 
	Chất phân hủy dầu lẫn trong đất Enretech-1
	kg
	50


2. Khối lượng thi công phục vụ sửa chữa máy biến áp AT1 (bao gồm 03 pha) - Trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh: 

	 STT
	Khối lượng thi công
	 Đơn vị
	Số lượng 

	A
	Khối lượng sửa chữa máy biến áp 
	Máy
	03

	1 
	Công tác chuẩn bị (cho 03 pha MBA 500kV 500/220/35kV-150MVA)
	Máy
	03

	2 
	Gia nhiệt máy
	Máy
	03

	3 
	Rút nạp dầu, khí
	Máy
	03

	4 
	Tháo, lắp, vệ sinh (gồm tháo dây nhất, nhị thứ, sửa chữa thay thế gioăng)
	Máy
	03

	5 
	Kiểm tra sửa chữa ruột máy
	Máy
	03

	6 
	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát
	Máy
	03

	7 
	Kiểm tra, sửa chữa bộ điều áp dưới tải
	Máy
	03

	8 
	Sửa chữa thay thế phụ kiện chi tiết
	Máy
	03

	9 
	Sấy máy biến áp
	Máy
	03

	10 
	Kiểm tra sửa chữa hệ thống đo lường, chỉ thị bảo vệ
	Máy
	03

	11 
	Củng cố cấu trúc vỏ
	Máy
	03

	12 
	Thử độ kín máy
	Máy
	03

	13 
	Lọc dầu đạt tiêu chuẩn ( từ 45kV lên 70kV)
	Máy
	03

	B
	Công việc xây lắp khác
	
	

	1 
	Vệ sinh và sơn 1 nước sơn chống rỉ các vị trí bị han rỉ (tính 5% diện tích bề mặt)
	 Máy  
	03

	2 
	Vệ sinh và sơn 2 nước sơn màu bề mặt ngoài MBA
	Máy  
	03

	3 
	Hoàn thiện
	 Máy  
	03

	4 
	Sửa chữa hoàn trả mặt bằng hư hỏng do thi công
	Máy  
	03

	C
	Thí nghiệm SFRA
	
	

	1
	Thí nghiệm SFRA (01 lần sau sửa chữa, bảo dưỡng)
	Máy 
	03


Vật tư thu hồi: Nhà thầu chịu mọi chi phí và có trách nhiệm vận chuyển về kho của Công ty Truyền tải điện 1.
III. Đặc tính kỹ thuật:

a, Đây là gói thầu cung cấp VTTB và thi công sửa chữa máy biến áp 500kV, nhà thầu phải đáp ứng các quy định của EVNNPT khi thực hiện: 

1. Các VTTB chính cung cấp đáp ứng “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220 kV, 500 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
2. Chất lượng máy biến áp sau sửa chữa đáp ứng các thông số thí nghiệm theo tiêu chuẩn của “Bộ Quy định vận hành sửa chữa” ban hành kèm theo quyết định số 0020/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.

3. Lọc dầu, nạp dầu tuân thủ “Quy định tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, bàn giao, lọc dầu và nạp dầu vào máy biến áp, kháng điện trên lưới truyền tải điện” ban hành theo quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 13/9/2021 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

4. Quy định “Lập, thực hiện, phương án thi công và biện pháp an toàn trong Công ty Truyền tải điện 1” ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-PTC1 ngày 21/04/2025 của Công ty Truyền tải điện 1.

5. Vật tư cung cấp và thi công sửa chữa: Nhà thầu phải khảo sát thực tế tại hiện trường và cung cấp các thiết bị thay thế có thông số kỹ thuật, kích thước phù hợp với máy biến áp cần sửa chữa.
6. Thiết bị, nhân lực thi công sửa chữa: Đơn vị thi công phải có đầy đủ thiết bị, nhân lực phục vụ thi công đảm bảo kế hoạch cắt điện.

b, Thông tin kỹ thuật MBA AT1 hiện hữu
	STT
	Mô tả
	Thông tin hiện hữu
	Ghi chú

	A
	MBA AT1 trạm biến áp 500kV Hà Tĩnh

	1 
	Số Serial
	090941621/090941651/090941671
	

	2 
	Kiểu
	OFPSZ 150000/500
	

	3 
	Nhà sản xuất
	TBEA- Trung Quốc
	

	4 
	Số chế tạo
	157435
	

	5 
	Năm sản xuất
	2009
	

	6 
	Khối lượng tổng (tấn)
	190/ pha
	

	7 
	Khối lượng dầu (tấn)
	58.5/ pha
	

	8 
	Tổ đấu dây
	Yna0d11
	

	9 
	Công suất định mức (MVA)
	125/125/25
	

	10 
	Điện áp định mức cao/ trung/ hạ (kV)
	500/√3 ±8x1.25%/225/√3/35kV
	

	11 
	Dòng điện định mức cao/ trung/ hạ (A)
	519.6/1154.7/1428.6
	

	12 
	Dung lượng cao/ trung/ hạ (KVA)
	15000/150000/50000
	

	13 
	Dầu MBA
	Kelamayi
	

	B
	Thông số kỹ thuật cơ bản của bộ OLTC

	1 
	Hãng sản xuất
	MR
	

	2 
	Nước sản xuất 
	Đức
	

	3 
	Số Serial
	Pha A: 1115614; pha B: 1115615; pha C: 1115616
	

	4 
	Năm sản xuất
	2009
	

	5 
	Kiểu
	RI 1201-300/D-10193WP
	

	6 
	Động cơ kiểu
	ED 100S-400V- 50Hz- 0,75kW
	

	7 
	Điện áp điều khiển
	220VDC
	

	8 
	Số nấc điều áp
	17 nấc
	

	9 
	Dầu OLTC
	Kelamayi
	

	10 
	Trọng lượng
	1600kg cho 3 pha
	


IV. Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật:

Các dữ liệu trong cột “Yêu cầu” trong bảng điền dưới đây phải được đọc cùng với các thông số kỹ thuật đã được mô tả trong phần đặc tính kỹ thuật và được yêu cầu mà nhà cấp hàng phải thực hiện.

Nhà thầu phải điền đầy đủ vào cột “Đáp ứng”. Mỗi bản dữ liệu phải được nhà thầu ký tên.
Nhà thầu cung cấp Catalogue, tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật chứng tỏ hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; Tài liệu liên quan đến công tác lắp đặt, vận hành thiết bị.
1. Yêu cầu về cung cấp VTTB và thi công:

	STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	A
	Vật tư chính cung cấp
	
	

	1 
	Gioăng sử dụng trong MBA đạt tiêu chuẩn: Về nhiệt độ vận hành cực đại, khả

năng lực kéo ngang, ứng suất dư, hệ số nén, khả năng tự phục hồi, tính thẩm thấu

ga, khả năng chịu dầu, tuổi thọ phù hợp với MBA, số lượng 01 bộ, đáp ứng “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220 kV, 500 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
	Yêu cầu
	

	-
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	Từ 2025 đến nay
	

	-
	Đặc tính kỹ thuật tuân thủ tiêu chuẩn
	Ghi rõ
	

	-
	Đạt tiêu chuẩn: Về nhiệt độ vận hành cực đại, khả năng lực kéo ngang, ứng suất dư, hệ số nén, khả năng tự phục hồi, tính thẩm thấu ga, khả năng chịu dầu
	Yêu cầu đáp ứng
	

	-
	Tuổi thọ phù hợp với MBA
	Yêu cầu đáp ứng
	

	2 
	Dầu biến thế loại Kelamayi hoặc tương đương đủ điều kiện hòa trộn, đáp ứng “Quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản của máy biến áp 220 kV, 500 kV trên lưới truyền tải điện” ban hành kèm theo Quyết định số 1670/QĐ-EVNNPT ngày 23/08/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia” và các tiêu chuẩn TCVN, IEC
	Yêu cầu
	

	-
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	-
	Mã hiệu 
	Ghi rõ
	

	-
	Đảm bảo khả năng hòa trộn với loại dầu đang sử dụng là loại Kelamayi
	Yêu cầu đáp ứng
	

	-
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60296 và IEC 60422, ASTM D3487. Quy chuẩn Việt Nam
QCVN 07:2009/BTNMT
	

	-
	Dầu sử dụng cho MBA là loại dầu kháng ô xy hóa, không có PCB, hàm lượng PCA không quá 3%, các đặc tính kỹ thuật tuân theo Bảng 2 Tiêu chuẩn IEC 60296 và ASTM D3487
	Yêu cầu đáp ứng
	

	-
	Độ nhớt động học của dầu tại 40 độ C
	≤ 9,0mm2/s
	

	3 
	Lõi lọc bộ lọc dầu khoang OLTC phù hợp với bình lọc bộ OLTC hãng MR hiện hữu
	Yêu cầu
	

	-
	Hãng sản xuất/nước sản xuất
	Ghi rõ
	

	-
	Mã hiệu 
	Ghi rõ
	

	-
	Năm sản xuất
	Từ 2025 
	

	-
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Ghi rõ
	

	-
	Công dụng
	Lọc cặn và lọc ẩm
	

	-
	Thông số kỹ thuật tương đương hiện hữu hoặc tốt hơn
	Yêu cầu đáp ứng
	

	-
	Cấu tạo, Kích thước lõi lọc_mm (phù hợp cho việc lắp đặt với thiết bị hiện hữu)
	Yêu cầu đáp ứng
	

	-
	Catalogue, tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật chứng tỏ hàng hóa chào thầu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
	Yêu cầu cung cấp
	

	-
	Tài liệu liên quan đến công tác lắp đặt, vận hành thiết bị
	Yêu cầu cung cấp
	

	-
	Gioăng, bu lông và phụ kiện đấu nối đi kèm
	Yêu cầu cung cấp
	

	B
	Thi công sửa chữa máy biến áp
	
	

	I
	Thiết bị chính phục vụ cho sửa chữa (Yêu cầu sử dụng cho 1 máy 500-150MVA)
	
	

	1 
	Máy lọc dầu  ≥ 6000 lít/giờ
	Yêu cầu
	

	2 
	Máy hút chân không  ≥ 200 m3/h, độ chân không giới hạn 0,5 mBar.
	Yêu cầu
	

	3 
	Máy bơm dầu loại ≥ 6000 lít/giờ
	Yêu cầu
	

	4 
	Máy thổi khí khô đạt tiêu chuẩn
	Yêu cầu
	

	5 
	Máy sấy nhiệt cho máy biến áp có khả năng gia nhiệt cho dầu lên nhiệt độ khoảng 70÷80oC, lưu lượng ≥ 6.000 lít/giờ.
	Yêu cầu
	

	6 
	Téc chứa dầu đạt tiêu chuẩn loại ≥ 10.000 lít (số lượng đủ để chứa dầu phục vụ thi công).
	Yêu cầu
	

	7 
	Xe cẩu, xe cẩu tự hành các loại
	Yêu cầu
	

	8 
	Xe tải
	Yêu cầu
	

	II
	Lực lượng công nhân và khả năng thực hiện xong theo đúng kế hoạch cắt điện
	
	

	1 
	Các công nhân phải có trình độ chuyên môn và đã được sát hạch an toàn
	Yêu cầu
	

	2 
	Nhà thầu phải bố trí 03 nhóm bao gồm đầy đủ nhân lực và thiết bị thi công đồng thời để đáp ứng tổng thời gian cắt điện thi công hoàn thiện theo đúng kế hoạch được duyệt, nhân lực tối thiểu 08 người/ nhóm.
	Yêu cầu
	

	3 
	Nhà thầu phải cam kết và chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa không đúng theo kế hoạch đã được duyệt (trừ các nguyên nhân khách quan bất khả kháng như: mưa, bão, động đất, ....)
	Yêu cầu
	

	4 
	Nhà thầu phải khảo sát thực tế tại trạm 500kV Hà Tĩnh để có phương án sửa chữa và vật tư cung cấp thay thế cho phù hợp với máy biến áp AT1 hiện hữu tại Trạm
	Yêu cầu
	

	5 
	Nhà thầu phải cam kết và chịu toàn bộ trách nhiệm cũng như chi phí liên quan đến việc sửa chữa máy biến áp. Máy biến áp sau sửa chữa đạt các hạng mục thí nghiệm theo quy định của EVNNPT ban hành mới nhất (“Bộ Quy định vận hành sửa chữa” ban hành kèm theo quyết định số 0020/QĐ-EVNNPT ngày 08/01/2018 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia).
	Yêu cầu
	

	a. 
	Độ ẩm cách điện cứng ≤ 2%
	Yêu cầu

đạt theo Quy định, bất kỳ hạng mục nào không đạt thì việc sửa chữa là chưa xong và phải thi công lại đạt yêu cầu.
	

	b. 
	Điện trở cách điện sau sửa chữa đạt giá trị theo từng cấp điện áp không suy giảm quá 30% so với số liệu trước sửa chữa (khi quy đổi về cùng một nhiệt độ đo)
	
	

	c. 
	Đo tg( của các cuộn dây không được tăng quá 30% so với giá trị khởi đầu (khi quy đổi về cùng một nhiệt độ đo) 
	
	

	d. 
	Thí nghiệm điện trở một chiều đạt theo Quy định.
	
	

	e. 
	Thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.
	
	

	f. 
	Thí nghiệm dầu máy biến áp
	
	

	g. 
	Thí nghiệm các thiết bị phụ trợ gắn trên máy biến áp, ....
	
	


2. Yêu cầu về biện pháp thi công:
	STT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đáp ứng

	I
	Công tác chuẩn bị
	
	

	1 
	- Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị phục vụ công việc sửa chữa máy biến áp tại Trạm biến áp và mặt bằng thi công.
- Di chuyển bộ máy thi công về tại Trạm 500kV Hà Tĩnh:     
+ Vệ sinh sạch sẽ các téc chứa dầu. 

+ Chuyển máy lọc dầu 6000l/h. 

+ Chuyển máy bơm, máy hút chân không.

+ Chuyển máy thổi khí khô, máy sấy máy biến áp.

- Chuấn bị mặt bằng phục vụ công tác sửa chữa.

- Chuẩn bị nguồn điện thi công và chiếu sáng phục vụ thi công. 

- Chuẩn bị cẩu hạ thiết bị lọc dầu... đặt vào vị trí và cẩu thiết bị lên xe khi kết thúc công trình.

- Chuẩn bị nhà bạt 30m2 để thi công sửa chữa máy.

- Chuẩn bị đầy đủ các mặt bích công nghệ làm kín máy biến áp và các vật tư phục vụ bảo quản phụ kiện trong quá trình sửa chữa.

- Đấu cấp điện cho các thiết bị lọc dầu, máy bơm dầu, máy hút chân không...

- Chuẩn bị đầy đủ các biện pháp chống tràn dầu ra môi trường xung quanh.
	Phải chuẩn bị đầy đủ trước khi cắt điện máy biến áp phục vụ thi công
	

	2 
	Nhà thầu thực hiện tháo dỡ, lắp đặt vật tư thiết bị trong phạm vi gói thầu theo đúng tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Yêu cầu
	

	3 
	Thi công lọc dầu, nạp dầu vào máy biến áp đáp ứng “Quy định tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, bàn giao, lọc dầu và nạp dầu vào máy biến áp, kháng điện trên lưới truyền tải điện” được ban hành kèm theo quyết định số 220/QĐ-HĐTV ngày 13/09/2021 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
	Yêu cầu
	

	4 
	Nhà thầu đọc, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất về các chu trình công nghệ trước khi thi công để thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Yêu cầu
	

	II
	Các công việc, biện pháp thi công chính
	
	

	1 
	+ Gia nhiệt Máy biến áp: 

Gia nhiệt cho máy biến áp đến nhiệt độ dầu phía trên mặt máy đạt ổn định 45oC (hoặc cao hơn nhiệt độ điểm sương của môi trường bên ngoài là 5oC). Rút toàn bộ dầu trong máy biến áp ra các téc chứa.

+ Rút, nạp dầu:

    - Căn cứ vào thời tiết môi trường xung quanh, độ ẩm, nhiệt độ trong máy đạt yêu cầu mới cho phép rút dầu ra téc chứa và mở máy biến áp. Khi rút dầu ra phải đồng thời bơm khí khô, khí ni tơ vào máy để tránh ẩm máy.

    - Rút toàn bộ dầu trong máy ra téc chứa. Lọc dầu trong téc chứa.

+ Tháo, lắp, vệ sinh máy:

    - Tháo dây nhất thứ của máy biến áp.

    - Tháo dây nhị thứ của máy biến áp.

    - Khoá tất cả các van trên và dưới cánh làm mát, khoá van lên bình dầu phụ. 
    - Tháo lần lượt tất cả các sứ trên máy biến áp hạ xuống các chân đế đỡ sứ. Bọc kín các sứ bằng nilông tấm sạch. Làm kín máy biến áp bằng các mặt bích sắt. 

    - Kiểm tra độ bắt chặt các bulông bên trong máy biến áp, vệ sinh toàn bộ máy biến áp. 

    - Cẩu tháo thay mới gioăng máy biến áp. 

+ Kiểm tra, sửa chữa ruột máy: 
    - Kiểm tra vệ sinh trong ruột máy, đáy máy, kiểm tra sự bắt chặt của các bulông.

   - Thay thế các gioăng bị hỏng, sửa chữa các chi tiết.

   - Kiểm tra các khớp trục định vị máy biến áp.

   - Kiểm tra các vị trí có thể gây phát sinh khí trong dầu để xử lý triệt để.

   - Chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo quản máy biến áp bằng nạp khí khô, khí ni tơ và mặt bích sắt. 

+ Kiểm tra, sửa chữa hệ thống làm mát:

   - Kiểm tra, sửa chữa các cánh làm mát.

   - Bảo dưỡng các động cơ quạt mát.

+ Sửa chữa, thay thế các phụ kiện, chi tiết:

   - Sửa chữa thay thế các bulông cấy bắt mặt bích máy biến áp. 

   - Kiểm tra, bảo dưỡng bộ thở bình dầu phụ máy biến áp. 

   - Kiểm tra bảo dưỡng các loại van của máy biến áp. 

   - Thay thế các gioăng của các phụ kiện máy biến áp. 

   - Sửa chữa, bảo dưỡng các phụ kiện khác.

+ Sấy máy biến áp: 

    Sấy máy biến áp theo phương pháp phun dầu nóng kết hợp hút chân không ruột máy biến áp hoặc phương pháp khác. Riêng phần sấy máy biến áp sẽ có phụ lục đi kèm (sử dụng máy sấy dầu, hệ thống phun dầu nóng vào các bối dây, gông từ và kết hợp hút chân không....).

+ Kiểm tra, sửa chữa hệ thống đo lường, chỉ thị, bảo vệ nội bộ máy biến áp: 

- Kiểm tra bảo dưỡng các đồng hồ chỉ thị mức dầu.

- Kiểm tra bảo dưỡng các đồng hồ chỉ thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây.

- Kiểm tra bảo dưỡng các đồng hồ chỉ thị lưu lượng bơm dầu.

+ Củng cố cấu trúc, thân vỏ:

- Kiểm tra sửa chữa bảo dưỡng, vệ sinh sạch thân vỏ máy biến áp. 

+ Lọc dầu máy biến áp trong các téc:

- Lọc dầu máy biến áp đạt tiêu chuẩn.

+ Hoàn thiện: Thực hiện công nghệ theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

- Khoá tất cả các van trên và dưới của cánh làm mát, khoá van lên bình dầu phụ.

- Đấu hệ thống ống lọc dầu tuần hoàn kín và hệ thống hút chân không cho máy biến áp (phải kiểm tra độ kín của máy bằng áp suất dương). 

- Nạp đầy dầu vào đến mức vận hành:

* Lắp lại toàn bộ các phụ kiện đã tháo ra.

* Nạp đầy dầu lên bình dầu phụ, tiến hành đuổi hết khí trong bình dầu phụ.

* Vệ sinh lau chùi sạch toàn bộ máy.

* Thử độ kín cho máy biến áp 

* Để ổn định dầu theo tài liệu hướng dẫn sau đó tiến hành thí nghiệm máy biến áp đầy đủ các hạng mục đối với máy sau sửa chữa. Để ổn định máy biến áp trước khi đóng điện.  

+ Sơn vỏ máy máy biến áp: 

- Vệ sinh, sơn 1 lớp chống rỉ (tại các vị trí bị hoen rỉ) và 2 lớp sơn màu (Cùng màu với màu sơn của máy) bằng máy phun sơn.

+ Hoàn thiện mặt bằng thi công.
	Lập phương án thi công phải bao gồm các hạng mục này
	

	2 
	Lập phương án chống tràn dầu ra môi trường xung quanh và cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí xử lý nếu để dầu tràn ra môi trường. (Văn bản số 4299/PTC1-KT ngày 23/08/2016 của PTC1 ban hành)
	Có trong hồ sơ dự thầu để đánh giá khả năng thực hiện
	

	3 
	Lập phương án cho hạng mục sấy máy biến áp bằng biện pháp phun dầu nóng vào trực tiếp các bối dây, lõi từ và kết hợp hút chân không hoặc các phương pháp sấy khác
	Có trong hồ sơ dự thầu để đánh giá khả năng thực hiện
	

	4 
	Lập phương án sửa chữa máy biến áp ghi chi tiết các hạng mục công việc, lập biểu đồ tổng thời gian thi công sửa chữa theo kế hoạch thời gian cắt điện. Thời gian cắt điện thi công sửa chữa máy biến áp không quá 20 ngày bao gồm thời gian thí nghiệm hiệu chỉnh
	Có trong hồ sơ dự thầu để đánh giá khả năng thực hiện
	


